
Thời gian 07-Jun 08-Jun 09-Jun 10-Jun 11-Jun 12-Jun 13-Jun 14-Jun Tổng cộng

Rầy nâu 167 306 186 238 96 62 18 111 1184

Rầy lưng trắng 26 40 44 48 37 39 4 26 264

Rầy xanh đuôi đen 52 28 27 9 4 4 3 0 127

Rầy zigzag 298 387 623 604 153 120 55 546 2786

Bướm sâu cuốn lá 18 27 13 28 46 34 7 2 175

Bướm sâu đục thân 83 106 61 107 39 26 12 13 447

Sâu năn 1 1 0 0 0 0 0 0 2

Bướm sâu keo mùa thu 3 1 1 3 2 2 0 0 12

Bọ xít 21 13 13 7 3 3 1 4 65

Bọ hung 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Bướm đêm Parapoynx stagnalis 1 10 0 2 4 3 0 1 21

Bọ xít đen 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Gián Đức 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Dế 1 1 2 2 2 1 1 0 10

Bọ hà 0 0 0 0 0 0 3 0 3

Bọ dừa 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Rầy Aster leaf hopper 2 0 2 3 0 2 0 0 9

Kiến cánh 1 0 0 0 0 0 0 1 2

Bướm đêm Loboschiza koenigiana 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Bướm sâu tơ 1 1 0 1 2 0 0 0 5

Bướm đêm Utetheisa pulchella 3 1 0 1 0 0 0 0 5

Bọ cánh cứng Agelastica alni 13 10 0 8 8 1 0 3 43

Bướm đêm Spoladea recurvalis 3 2 2 1 3 1 0 0 12

Ruồi hạc 146 157 64 185 253 109 28 12 954

Mối cánh 0 0 0 0 2 0 0 0 2

Bướm đêm Sameodes cancellalis 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Bướm đêm Maliattha signifera 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Bướm đêm Hypsopygia nostralis 2 0 0 0 0 0 0 0 2

Bướm sâu keo mùa thu 2 2 0 0 3 0 1 0 0 6

Trạm Viện Lúa ĐBSCL (Từ ngày 07/06/2022 đến ngày 14/06/2022)



Bướm đêm Herpetogramma licarsisalis 0 2 1 0 3 1 0 0 7

Bướm đêm Creatonotos transiens 0 0 1 0 0 0 0 0 1


